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	Lê Thị Hải Yến

	3
	Trịnh Quang Khải
	KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

	4
	Lê Minh Tuấn
	1
	Trần Thị Hồng Thúy

	5
	Đàm Mỹ Hạnh
	2
	Phạm Thị Phương Lan

	6
	Trần Đức Trung
	3
	Lê Bá Sơn

	7
	Nguyễn Diệu Linh
	4
	Nguyễn Phi Hùng

	8
	Chử Hoài Nam
	5
	Nguyễn Minh Phượng

	9
	Trần Thị Lan
	6
	Đoàn Thị Thúy Phượng

	10
	Nguyễn Văn Khởi
	7
	Nguyễn Trường Giang

	11
	Kiều Xuân Đường
	8
	Chu Tiến Dũng

	12
	Lê Thị Vân Anh
	9
	Vũ Văn Khương

	13
	Nguyễn Hoàng Vân
	10
	Lê Thanh Tùng

	14
	Trịnh Thị Hương
	11
	Nguyễn Sỹ Anh Tuấn

	15
	Vũ Trọng Thuật
	12
	Nguyễn Thị Huyên

	16
	Trịnh Văn Mỹ
	13
	Đào Việt Cường

	17
	An Hoài Thu Anh
	14
	Nguyễn Thị Hiên

	18
	Hồ Mạnh Tiến
	15
	Dư Thị Thu Trang

	19
	Nguyễn Văn Hải
	16
	Trịnh Thị Trang

	20
	Võ Thanh Hà
	17
	Nguyễn Anh Ngọc

	21
	Nguyễn Đức Khương
	18
	Nguyễn Huy Hoàng

	22
	Trần Văn Hưng
	19
	Trần Văn Long

	23
	Đỗ Việt Hà
	20
	Phan Văn Xế

	24
	Ngô Thanh Bình
	21
	Vũ Thị Hương

	25
	Phạm Thanh Huyền
	22
	Bạch Thị Thanh

	26
	Đỗ Xuân Thiệu
	23
	Đinh Như Lê

	27
	Nguyễn Thúy Bình
	24
	Hồ Thị Thúy Quỳnh

	28
	Hồ Thành Trung
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	Hoàng Thị Minh Phúc

	29
	Võ Quang Sơn
	26
	Nguyễn Thị Thu Hương (B)

	30
	Vũ Ngọc Quý
	27
	Nguyễn Thị Quyên

	28
	Phạm Thị Thu Thủy
	3
	Nguyễn Phương Châm

	29
	Bùi Thúy Hồng
	4
	Phạm Thị Tuyết

	30
	Phan Thị Kim Oanh
	5
	Nguyễn Quỳnh Sang

	31
	Nguyễn Thị Thu Hương (A)
	6
	Lê Thanh Lan

	32
	Hoàng Quốc Khánh
	7
	Nguyễn Phương Vân

	33
	Võ Hồng Hà
	8
	Lê Khánh Chi

	34
	Nguyễn Thị Thu Hà
	9
	Phạm Diễm Hằng

	35
	Bùi Thị Thanh Vân
	10
	Nguyễn Tài Duy

	36
	Phạm Thị Bích Hạnh
	11
	Lê Minh Ngọc

	37
	Nguyễn Thị Mơ
	12
	Đinh Trọng Hùng

	38
	Ngô Thị Kim Thanh
	13
	Lã Ngọc Minh

	39
	Lê Thị Thúy Hồng
	14
	Nguyễn Thị Loan

	40
	Lê Văn Tùng
	15
	Ngô Thị Thanh Hoa

	41
	Đinh Minh Tần
	16
	Nguyễn Cao Ý

	42
	Hoàng Thị Xuân
	17
	Trần Quang Bằng

	43
	Hoàng Thị Tuyết Lan
	18
	Chu Tống Khánh Linh

	44
	Nguyễn Thị Mai
	19
	Đoàn Trọng Ninh

	45
	Vũ Thị Xuân
	20
	Nguyễn Thị Hải Hà

	46
	Bùi Quang Tuấn
	21
	Đỗ Thị Nhự

	47
	Bùi Vĩnh Phúc
	22
	Phạm Anh Tuấn

	48
	Nguyễn Tuấn Anh
	23
	Ngô Thị Hiền Anh

	49
	Vũ Tố Hồng Nga
	24
	Bùi Tiến Thiêm

	50
	Ninh Khắc Tôn
	25
	Kiều Thị Hương Giang

	51
	Bùi Văn Phú
	26
	Lê Hải Linh

	52
	Hoàng Hải Long
	27
	Nguyễn Văn Điệp

	53
	Bùi Thị Hồng
	28
	Lê Thị Thanh Hằng

	54
	Nguyễn Quỳnh Như
	29
	Phan Nguyễn Hoài Nam

	55
	Lương Đức Chung
	30
	Phạm Thị Lan Anh

	56
	Phạm Minh Phúc
	31
	Đỗ Minh Ngọc

	57
	Nguyễn Thị Kim Khuê
	32
	Phạm Ngọc Hải

	58
	Phạm Thị Ba Liên
	33
	Phạm Thị Kim Ngân

	59
	Vũ Thị An Ninh
	34
	Trần Thị Hồng Bích

	60
	Nguyễn Thị Hương Giang
	35
	Hoa Ngọc Minh

	61
	Vũ Nguyên Thành
	36
	Trần Thị Nguyệt Hằng

	62
	Nguyễn Diệu Thúy
	37
	Nguyễn Thị Thùy Dung

	63
	Trần Thị Chanh
	38
	Mai Thị Trang

	64
	Nguyễn Thị Cúc
	39
	Nguyễn Thị Huệ

	65
	Nguyễn Phương Lan
	40
	Trần Thu Hà

	66
	Lê Nguyễn Thanh Hương
	41
	Nguyễn Thị Phương

	KHOA VẬN TẢI KINH TẾ
	42
	Lê Thùy Linh

	1
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	43
	Trần Văn Giang

	2
	Trần Thu Trang
	44
	Hà Thanh Tùng

	45
	Hoàng Hải Sơn
	10
	Trương Văn Quyết

	46
	Vũ Thị Hường
	11
	Lê Thu Trang

	47
	Nguyễn Hữu Hà
	12
	Đỗ Văn Bình

	48
	Cao Minh Trường
	13
	Vũ Văn Hiệp

	49
	Lê Quân
	14
	Bùi Thị Thanh Mai

	50
	Nguyễn Thị Hoài An
	15
	Phạm Thị Thanh Thủy

	51
	Hoàng Thị Hà
	16
	Nguyễn Danh Toàn

	52
	Nguyễn Tiến Quý
	17
	Nguyễn Huy Cường

	53
	Vương Thị Hương Thu
	18
	Lê Đăng Dũng

	54
	Nguyễn Hà Anh
	19
	Lê Bình Tâm

	55
	Nguyễn Đăng Quang
	20
	Đặng Việt Tuấn

	56
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	21
	Tạ Quốc Việt

	57
	Dương Hữu Tuyến
	22
	Đỗ Văn Linh

	58
	Nguyễn Hoàng Mai
	23
	Nguyễn Hoàng Quân

	59
	Vũ Ngọc Tú
	24
	Từ Sỹ Quân

	60
	Nguyễn Thúy Ngà
	25
	Bùi Trọng Cầu

	61
	Trần Thị Lan Hương
	26
	Bùi Thị Loan

	62
	Từ Sỹ Sùa
	27
	Nguyễn Thị Thu Hằng

	63
	Lê Xuân Trường
	28
	Đặng Hoài Nam

	64
	Nguyễn Minh Hiếu
	29
	Đặng Thị Thu Thảo

	65
	Lương Tuấn Anh
	30
	Nguyễn Tiến Dũng

	66
	Nguyễn Thị Như
	31
	Lê Cảnh Hưng

	67
	Nguyễn Văn Thụ
	32
	Vũ Hiệp

	68
	Đinh Thị Thanh Bình
	VIỆN MÔI TRƯỜNG VÀ AN TOÀN GIAO THÔNG

	69
	Nguyễn Thanh Tú
	1
	Cao Trọng Hiền

	70
	An Minh Ngọc
	2
	Nguyễn Thị Yến Liên

	71
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	3
	Vũ Kim Hạnh

	72
	Vũ Anh Tuấn
	4
	Thân Thị Hải Yến

	73
	Nguyễn Thị Bình
	5
	Đoàn Danh Cường

	VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG
	6
	Bùi Lê Hồng Minh

	1
	Ngô Thị Bạch Tuyết
	7
	Cù Thị Thục Anh

	2
	Đặng Thùy Chi
	8
	Nguyễn Tuấn Thành

	3
	Thái Khắc Chiến
	9
	Nguyễn Hoàng Minh

	4
	Vũ Việt Cường
	10
	Nguyễn Chí Trung

	5
	Lê Minh Cường
	11
	Vũ Thị Thu Nga

	6
	Nguyễn Tiến Dũng
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	Nguyễn Sỹ Bảo Chung

	7
	Lê Thanh Hà
	13
	Nguyễn Thị Yến

	8
	Nguyễn Long
	14
	Cao Quang Khải

	9
	Mai Đình Lộc
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